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I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
· Học sinh nắm được tin học và các khái niệm về tin học
· Có thể sử dụng thành thạo phần mềm học tập.
· Nắm được kiến thức về hệ điều hành
· Nội dung kiểm tra:
· Tin học và máy tính điện tử
· Hệ điều hành
· Các thao tác với thư mục, tệp tin, đường dẫn
2. Kỹ năng:

· Học sinh nắm vững lý thuyết thực hành thành thạo trên máy
3. Thái độ:
· Học sinh yêu thích môn học, thực hành hiệu quả
4. Năng lực phát triển tư duy: 
· Tự nghiên cứu, tư duy sáng tạo
II. MA TRẬN ĐỀ
	Cấp độ 
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Bài 1: Thông tin và tin học
	C1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số điểm
	0,25đ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin
	C2, C3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số điểm
	0,5đ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 3: Em có thể làm được gì nhờ máy tính
	C4, C5
	
	
	C17
	
	
	
	
	

	Số câu
	2
	
	
	1
	
	
	
	
	

	Số điểm
	0,5đ
	
	
	2đ
	
	
	
	
	

	Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính
	 C6, C9, C10
	
	
	
	
	
	C7, C8
	
	

	Số câu
	3
	
	
	
	
	
	2
	
	

	Số điểm
	0,75đđ
	
	
	
	
	
	0.5đ
	
	

	Bài 5. Luyện tập chuột
	C11
	
	
	
	
	C18
	C12
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	1
	
	

	Số điểm
	0,25đ
	
	
	
	
	2đ
	0,25đ
	
	

	Bài 10. Hệ điều hành làm những việc gì?
	C13, C14
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số điểm
	0,5đ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính
	C15
	
	
	C19
	
	
	C16
	
	

	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	4

	Số điểm
	0.25đ
	
	
	2đ
	
	
	0.25đ
	
	1đ

	Tổng  Số câu
	12
	
	
	2
	
	1
	4
	
	19

	Tổng  Số điểm
	3đ
	
	
	4đ
	
	2đ
	1đ
	
	10đ
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ĐỀ BÀI
I. TRẮC NGHIỆM:(4 điểm) (Viết vào bài chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng)
Câu 1. Thông tin có nhiệm vụ quan trọng là mang lại điều gì cho con người?
A. Phép toán



B. Kết quả tính


C. Tiền bạc




D. Sự hiểu biết
Câu 2 . Thông tin trong máy tính được được biểu diễn dưới dạng nào?
A. Dạng dãy Bit



B. Dạng âm thanh
C. Dạng hình ảnh



D. Dạng văn bản

Câu 3. Có bao nhiêu dạng thông tin cơ bản trong đời sống của chúng ta?
A. 1


B. 3



C. 5



D. Rất nhiều
Câu 4. Máy tính không có khả năng nào sau đây?

A. Tính toán nhanh


B. Tính toán với độ chính xác cao

C. Tự điều khiển chính mình

D. Lưu trữ lớn
Câu 5. Có bao nhiêu công việc chính mà ta có thể làm được nhờ máy tính?

A. 3


B. 4


C. 5




D. 6
Câu 6. Cấu trúc chung của máy tính gồm những khối chức năng nào?
A. Bộ xử lý trung tâm, bộ nhớ, các thiết bị vào ra
B. Bộ xử lý trung tâm, bộ điều khiển, bộ số học
C. Bộ nhớ trong, bộ xử lý trung tâm
D. Màn hình, máy in, loa
Câu 7: Khối chức năng nào được coi là bộ nào của máy tính?
A. Bộ nhớ




B. Bộ xử lý trung tâm
C. Đĩa cứng




D. Ram

Câu 8. Thành phần chính của bộ nhớ trong là gì?
A. ROM




B. USB
C. RAM




D. VCD
Câu 9. Đâu là các thiết bị ra( xuất thông tin) của máy tính?

A. Màn hình, máy in


B. Bàn phím, chuột




C. USB, CD




D. CPU
Câu 10. Phần mềm là:

A. thiết bị lưu trữ



B. các chương trình trong máy tính

C. bộ nhớ trong



D. bộ xử lý trung tâm
Câu 11.  Thao tác di chuyển chuột được thực hiện như thế nào?

A. Nháy một lần nút chuột trái rồi thả tay




B. Nháy một lần nút chuột phải rồi thả tay


C. Giữ và di chuyển chuột trên mặt phẳng nằm ngang


D. Nháy nhanh hai lần nút chuột trái rồi thả tay




Câu 12. Khi ngồi trước máy tính, khoảng cách tối thiểu từ mắt đến màn hình là bao nhiêu?

A. 15cm




B. 30cm

C. 45cm




D. 50cm
Câu 13. Hệ điều hành là gì?

A. Là phần mềm đầu tiên được cài đặt trong máy tính

B. Là thiết bị phần cứng phát âm thanh

C. Là bộ phận để đưa thông tin vào máy tính

D. Là bộ phận chuyển thông tin ra cho người dùng
Câu 14. Đâu không phải là công việc mà Hệ điều hành phải thực hiện?

A. Điều khiển phần cứng

B. Xử lý toàn bộ thông tin đưa vào máy tính

C. Tổ chức thực hiện các chương trình máy tính


D. Cung cấp giao diện cho người dùng
Câu 15. Tệp tin là gì?

A. Là một cặp chứa tài liệu


B. Là một bìa sách


C. Là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ


D. Là bộ xử lý trung tâm

Câu 16. Thư mục chứa thư mục con bên trong gọi là:


A. Thư mục bố




B. Thư mục rỗng


C. Thư mục gốc




D. Thư mục mẹ
II. TỰ LUẬN. (6 điểm)
Câu 17. Máy tính có những khả năng gì? Ta có thể làm được những gì nhờ máy tính(2 điểm)
Câu 18. Em hãy trình bày các thao tác sử dụng chuột máy tính(2 điểm)
Câu 19. Tệp tin là gì? Em hãy trình bày các thao tác làm việc với tệp tin và thư mục( 2 điểm)
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
I. TRẮC NGHIỆM:(4 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm 

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	D
	A
	B
	C
	D
	A
	B
	C

	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16

	A
	B
	C
	D
	A
	B
	C
	D


II. TỰ LUẬN(6đ)

Câu 17: 


* Các khả năng của máy tính:(1đ)


- Tính toán nhanh



- Tính toán với độ chính xác cao



- Lưu trữ lớn



- Làm việc không mệt mỏi


* Ta có thể làm các công việc sau nhờ máy tính:(1đ)


- Thực hiện tính toán



- Tự động hóa các công việc văn phòng



- Hỗ trợ công tác quản lý


- Học tập và giải trí



- Điều khiển tự động và Robot



- Liên lạc, mua bán, tra cứu trực tuyến
Câu 18: Các thao tác sử dụng chuột máy tính:(2đ)
- Di chuyển chuột: Giữ và di chuyển chuột trên một mặt phẳng

- Nháy chuột: Nháy nhanh nút chuột trái rồi thả tay ra

- Nháy phải chuột: Nháy nhanh nút chuột phải rồi thả tay ra

- Nháy đúp chuột: Nháy nhanh hai lần nút chuột trái rồi thả tay ra

- Kéo thả chuột: Nhấn và giữ nút chuột trái sau đó di chuyển chuột đến vị trí đích rồi thả tay
Câu 19:

* Tệp tin:(1đ) 

- Là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trong máy tính, tệp tin có thể rất nhỏ chỉ chứa một vài ký tự hoặc vô cùng lớn, chứa nội dung của cả một quyển sách dày.

* Các thao tác làm việc với tệp tin và thư mục:(1đ)

- Xem, duyệt tệp tin, thư mục


- Tạo tệp tin, thư mục


- Xóa tệp tin, thư mục


- Sao chép tệp tin, thư mục


- Di chuyển tệp tin, thư mục
	Người ra đề

Nguyễn Sơn Tùng
	Tổ trưởng chuyên môn duyệt
Nguyễn Thị Vân Thủy
	BGH duyệt

Nguyễn Thị Thanh Huyền



